Đề ôn tập môn: Lịch Sử 9 (Từ ngày 9/3 đến ngày 15/3/2020)
Câu 1: Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Liên Xô như thế nào? 
	  A. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng.

	  B. Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng. 

	  C. Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm. 

	  D. Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt.


Câu 2: Thắng lợi cơ bản trong chống phá “bình định” góp phần đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ là: 

	  A. Giải phóng nhiều vùng nông thôn rộng lớn. 

	  B. Giải phóng nhiều vùng đô thị rộng lớn. 

	  C. Phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị diễn ra mạnh. 

	  D. Làm sụp đổ phần lớn hệ thống “ấp chiến lược” của địch. 


Câu 3: Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939?
	  A. Địa chủ phong kiến.

	  B. Bọn phản động thuộc địa và tay sai không chịu thi hành chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp.

	  C. Các quan lại của triều đình Huế.

	  D. Thực dân Pháp nói chung.


Câu 4: Trước ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?

	  A. Hoà với Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi Miền Bắc.

	  B. Hoà với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.

	  C. Hoà với Tưởng ở miền Bắc để đánh Pháp ở Nam Bộ.

	  D. Tập trung lực lượng đánh cả Pháp lẫn Tường.


Câu 5: Nguyên nhân có tính chất quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi là:
	  A. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết, sáng tạo. 

	  B. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. 

	  C. Phương pháp đấu tranh linh hoạt, kết hợp đấu tranh quân sự - chính trị - ngoại giao. 

	  D. Sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 


Câu 6: Cho các sự kiện: 1) Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện; 2) Quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam; 3) Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương. 
Thứ tự đúng theo thời gian các sự kiện trên là

	  A. 1, 3, 2. 
	B. 3, 2, 1. 
	C. 1, 2, 3.
	D. 2, 3, 1. 


Câu 7: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương quy định ở Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm:
	  A. Ranh giới quân sự tạm thời.
	B. Vị trí tập kết của hai bên. 

	  C. Biên giới tạm thời. 
	D. Ranh giới tạm thời.


Câu 8: Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại trong nông nghiệp đã dẫn đến hiện tượng gì?
	  A. Bùng nổ thông tin.

	  B. Mỗi phát minh về khoa học - kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học - kĩ thuật.

	  C. Đầu tư cho khoa học - kĩ thuật có lãi hơn so với các lĩnh vực khác.

	  D. Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp.


Câu 9: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi?
	  A. An-giê-ri.
	B. Ăng-gô-la. 
	C. Ai Cập. 
	D. Tuy-ni-di. 


Câu 10: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi:
	  A. Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện.

	  B. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

	  C. Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.

	  D. Quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.


Câu 11: Phong trào dân tộc dân chủ đầu tiên do tư sản dân tộc khởi xướng giai đoạn 1919 – 1925 là
	  A. Phong trào "Chấn hưng nội hóa", "Bài trừ ngoại hóa".

	  B. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.

	  C. Thành lập Đảng Lập Hiến để tập hợp lực lượng quần chúng.

	  D. Chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì.


Câu 12: Điểm khác nhau căn bản của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi là
	  A. Mĩ latinh đấu tranh giành độc lập chủ quyền của dân tộc.

	  B. Mĩ La-tinh đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân và bọn tay sai để giải phóng dân tộc.

	  C. hình thành tổ chức thống nhất đoàn kết các nước đấu tranh.

	  D. Mĩ La-tinh đấu tranh chống các thế lực thân Mĩ, thành lập chính phủ dân tộc dân chủ, qua đó giành lại độc lập chủ quyền của dân tộc.


Câu 13: Điền vào chỗ còn trống dưới đây để hoàn thiện nội dung Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.
Đường lối kháng chiến chống Pháp được Đảng ta xác định là “Toàn dân, toàn diện, …(1)…., tự lực cánh sinh và …..(2)…….”
	  A. (1) trường kì, (2) tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

	  B. (1) đánh chắc, (2) liên lạc với bạn bè quốc tế.

	  C. (1) trường kì, (2) liên lạc với bạn bè quốc tế.

	  D. (1) trường kì, (2) đánh chắc tiến chắc.


Câu 14: Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa, giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
	  A. Lôi kéo, mua chuộc giai cấp tư sản người Việt.

	  B. Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo bọn tay sai.

	  C. "Chia để trị" và thực hiện văn hóa nô dịch, ngu dân.

	  D. Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.


Câu 15: Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kì 1954-1975 là:
	  A. Một đảng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước

	  B. Một đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng ở 2 miền Nam-Bắc.

	  C. Một đảng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa trong cả nước

	  D. Một đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội


Câu 16: Nhiệm vụ nào sau đây không phải của Liên Hợp Quốc?
	  A. Thực hiện hợp tác quốc tế. 

	  B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.

	  C. Duy trì hoà bình, an ninh thế giới. 

	  D. Khắc phục hậu quả các cuộc xung đột, nội chiến.


Câu 17: Từ tháng 12/1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới, đường lối mới đó là:
	  A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

	  B. Chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

	  C. Kiên trì chuyên chính dân chủ nhân dân.

	  D. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.


Câu 18: Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản được họp tại: 

	  A. Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). 
	B. Quảng Châu (Trung Quốc). 

	  C. Ma Cao (Trung Quốc).
	D. Hương Cảng (Trung Quốc).


Câu 19: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

	  A. Báo “Người cùng khổ”. 
	B. Tác phẩm “Đường kách mệnh”.

	  C. Báo “Thanh niên”. 
	D. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.


Câu 20: Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực nào? Vì sao? 

	  A. Trung Phi, vì giai cấp vô sản phát triển mạnh.

	  B. Bắc Phi, vì có trình độ phát triển cao hơn các vùng khác.

	  C. Nam Phi, vì nhân dân căm phẫn chế độ chế độ A-pác-thai.

	  D. Tây Phi, vì chủ nghĩa thực dân ở đây suy yếu.


Câu 21: Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mĩ La-tinh đã được mệnh danh là: 

	  A. “Lục địa bùng cháy”. 
	B. “Lục địa mới trỗi dậy”.

	  C. “Hòn đảo tự do”. 
	D. “Hòn đảo anh hùng”.


Câu 22: Vì sao trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX, báo chí từng nhận xét: "Người Nhật đã đánh mất một thập kỉ"?
	  A. Vì công nghệ Nhật già nua không đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.

	  B. Vì nền kinh tế Nhật suy thoái kéo dài đã gây ra nhiều hệ lụy khác.

	  C. Vì Nhật tăng cường đầu tư về quân sự mà bỏ quên sự phát triển về kinh tế.

	  D. Vì Nhật quan tâm đầu tư bên ngoài mà không chú ý đến nội lực


Câu 23: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975), thắng lợi có ý nghĩa "đánh cho Ngụy nhào" là: 

	  A. Trận "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972.

	  B. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

	  C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975.

	  D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.


Câu 24: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2/1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi là:
	  A. Đảng Cộng sản Việt Nam.
	B. Đảng Lao động Việt Nam.

	  C. Đảng Dân chủ Việt Nam. 
	D. Đảng Dân chủ Đông Dương. 


Câu 25: Từ năm 1965 đến năm 1968, Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
	  A. “Chiến tranh đặc biệt”.
	B. “Việt Nam hoá chiến tranh”.

	  C. “Đông Dương hoá chiến tranh”.
	D. “Chiến tranh cục bộ”.


Câu 26: Ai là người ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân?
	  A. Trường Chinh.
	B. Võ Văn Kiệt. 
	C. Hồ Chí Minh. 
	D. Võ Nguyên Giáp. 


Câu 27: Đâu là thất bại lớn nhất, để lại hậu quả nghiêm trọng đối với nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

	  A. Cuộc chiến với Cu-ba.

	  B. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

	  C. Cuộc chạy đua vũ trang đối đầu với Liên Xô. 

	  D. Cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. 


Câu 28: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt
	  A. Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

	  B. Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.

	  C. Khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

	  D. Hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.


Câu 29: Trong chiến dịch Biên giới 1950, trận đánh nào được xem là ác liệt và có ý nghĩa nhất?

  A. Thất khê.                                               B. Phục kích đánh địch trên đường số 4.

  C. Đông Khê.                                             D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy. 

Câu 30: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?
	  A. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

	  B. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

	  C. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

	  D. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.


Câu 31: Quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng, đánh đổ chính quyền Mỹ-Diệm, giành chính quyền về tay nhân dân là nội dung quan trọng của Hội nghị nào? 

	  A. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/1959). 

	  B. kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá I (3/1955).

	  C. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ III (9/1960). 

	  D. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975). 


Câu 32: Sự kiện nào khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới được xây dựng?

	  A. Kí sắc lệnh thành lập bình dân học vụ 8/9/1945 .

	  B. Vua Bảo Đại thoái vị 30/8/1945.

	  C. Tổng tuyển cử trong cả nước 6/1/1946.

	  D. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 


Câu 33: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là gì?
	  A. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam.

	  B. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành đảng cộng sản Việt Nam.

	  C. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam.

	  D. Tìm ra con đường cứu nước mới theo khuynh hướng vô sản.


Câu 34: Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954)?
	  A. Do sự đồng tình, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

	  B. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

	  C. Do toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu.

	  D. Lực lượng vũ trang ba thứ quân sóm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh.


Câu 35: Vì sao nói giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc?
	  A. Đây là một giai cấp có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.

	  B. Đây là giai cấp rất nhạy cảm chính trị.

	  C. Đây là giai cấp chiếm hơn 90% dân số, họ căm thù đế quốc và phong kiến, họ lại được kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc.

	  D. Đây là một giai cấp có số lượng đông, có tinh thần cách mạng triệt để.


Câu 36: Lịch sử cách mạng Việt Nam (giai đoạn từ ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 – 12 - 1946) phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc?
	  A. Kiên quyết chống giặc ngoại xâm. 
	B. Dựng nước đi đôi với giữ nước.

	  C. Kiên quyết giữ vững chủ quyền.
	D. Mềm dẻo trong sách lược ngoại giao. 


Câu 37: Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh tháng 8 năm 1945, các nước Đông Nam Á giành độc lập là: 

	  A. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Thái lan. 
	B. Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a.

	  C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
	D. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a. 


Câu 38: Ngày 20/9/1977, sự kiện nào đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam?
	  A. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. 

	  B. Việt Nam trở thành quan sát viên của ASEAN. 

	  C. Viêt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ.

	  D. Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đẩy lui “Khơme đỏ” khỏi Phnôm-Pênh


Câu 39: Thách thức mới và lớn nhất của thế giới hiện nay là
	  A. tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. 

	  B. chủ nghĩa khủng bố hoành hành. 

	  C. nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, bùng nổ dân số. 

	  D. chiến tranh và xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới. 


Câu 40: Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế nước ta trước và sau thời điểm đổi mới là gì?

A. Chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

B. Chuyển từ nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế tập trung bao cấp.

C. Xóa bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp, hình thành nền kinh tế mới.

D. Xóa bỏ nền kinh tế thị trường, hình thành nền kinh tế mới.

---------- HẾT ----------


